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1 Phan Tấn An 6A4 24 10 2004 Kinh Đăk Nông 0916777377

2 Lê Nguyễn Duy Anh 6A4 30 10 2004 Kinh Bà Rịa - Vũng Tàu 0917612379

3 Võ Ngọc Thiên Anh 6A4 31 8 2004 Kinh Lâm Đồng 0969602424

4 Phùng Đỗ Kim Chi 6A4 30 10 2004 Kinh Hà Nội 01663520928

5 Đặng Thành Đạt 6A4 23 11 2004 Kinh Đăk Nông 0932597329

6 Nguyễn Khắc Hoàng Đăng 6A4 4 12 2004 Kinh Tp. Hồ Chí Minh 0935842808

7 Phùng Chu Thị Hoàng Hà 6A4 2 8 2004 Kinh Đăk Nông 0988277180

8 Đặng Văn Hải 6A4 3 1 2004 Kinh Đăk Nông 01688601117

9 Lê Thanh Hải 6A4 25 6 2004 Kinh Đăk Nông 01648383961

10 Đào Nguyễn Vũ Hằng 6A4 28 1 2004 Kinh Lâm Đồng 0918878633

11 Nguyễn Văn Hiếu 6A4 2 12 2004 Kinh Đăk Nông 0913827679

12 Nguyễn Xuân Huy 6A4 22 11 2003 Kinh Đăk Lăk 0935887105

13 Trần Đăng Quốc Khương 6A4 13 5 2004 Kinh Đăk Nông 0914057510

14 Chung Khánh Linh 6A4 7 5 2004 Kinh Đăk Nông 01645745677

15 Phạm Thị Linh 6A4 22 11 2004 Kinh Đăk Nông 0932595657

16 Lê Hải Long 6A4 22 12 2004 Kinh Đăk Nông 01682260790

17 Trần Thanh Long 6A4 22 1 2004 Kinh Đăk Nông 0988078811

18 Trần Thị Thảo Ly 6A4 3 12 2004 Kinh Tp. Hồ Chí Minh 0976486052

19 Võ Thị Hồng Minh 6A4 8 10 2004 Kinh Bình Phước 01648060118

20 Nguyễn Yến My 6A4 22 4 2004 Kinh Đăk Nông 0982267430

21 Nguyễn Hoài Nam 6A4 28 5 2004 Kinh Đăk Lăk 0915787779

22 Phạm Hoàng Nam 6A4 3 7 2004 Kinh Đăk Nông 01676248989

23 Hà Trọng Nghĩa 6A4 27 3 2004 Kinh Phú Thọ 01667801467

24 Trần Thị Tuyết Ngọc 6A4 5 11 2004 Kinh Gia Lai 0935202127

25 Nguyễn Trường Nguyên 6A4 2 10 2004 Kinh Đăk Lăk 0935450204

26 Phạm Bá Bình Nguyên 6A4 11 12 2004 Kinh Đăk Lăk 01654071629

27 Lê Trường Phát 6A4 12 3 2004 Kinh Nam Định 01669929036

28 Hoàng Minh Phúc 6A4 21 11 2004 Kinh Đăk Nông 0985275157

29 Quảng Thanh Sang 6A4 8 9 2004 Kinh Quảng Ngãi 0979508374

30 Nguyễn Thị Diệu Thanh 6A4 29 6 2004 Kinh Đăk Nông 0988277180

31 Phùng Chu Thị Hoàng Thanh 6A4 2 8 2004 Kinh Đăk Nông 01678091053

32 Nông Chí Thành 6A4 22 2 2004 Hoa Đăk Nông 0975467569

33 Trần Thị Thanh Thảo 6A4 3 12 2004 Kinh Tp. Hồ Chí Minh 01688881193

34 Trần Thị Thanh Thúy 6A4 17 1 2004 Kinh Cần Thơ 01672783712

35 Vũ Anh Thư 6A4 31 8 2004 Kinh Đăk Lăk 01686834222

36 Bùi Thị Huyền Trang 6A4 10 1 2004 Kinh Đăk Nông 01649738457

37 Nguyễn Đức Trung 6A4 2 1 2004 Kinh Đăk Nông 0935848500

38 Trần Văn Trung 6A4 6 4 2004 Kinh Đăk Nông 0973183232

39 Hoàng Anh Tú 6A4 25 11 2004 Kinh Đăk Nông 01675089929

40 Vũ Lâm Hạ Vi 6A4 22 6 2004 Kinh Tp. Đà Lạt 01665700780

41 Dương Ngọc Khánh Vy 6A4 11 11 2004 Kinh Tp. Hồ Chí Minh 0934916162

42 Trương Khánh Vy 6A4 20 10 2004 Kinh Quảng Ngãi 01673114627

43 Huỳnh Thị Kim Yến 6A4 21 4 2004 Kinh Quảng Ngãi 0979281543

1 Nguyễn Thị Tú Anh 6A5 26 10 2004 Kinh Hà Tĩnh 0914962379

2 Ngô Thị Triều Ánh 6A5 18 9 2004 Kinh Đăk Nông 0934852661

3 Dương Thị Diệu 6A5 9 2 2004 Kinh Đăk Nông 01652391057

4 Trần Thị Diệu 6A5 29 1 2004 Kinh Đăk Nông 01698055575

5 Nguyễn Phương Dung 6A5 7 5 2004 Kinh Bắc Giang 01682258935

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ GIA NGHĨA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

LỚP ĐT

DANH SÁCH LỚP 6 NĂM HỌC 2015-2016

STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH

DT NƠI SINH



Ngày Tháng Năm

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ GIA NGHĨA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

LỚP ĐT

DANH SÁCH LỚP 6 NĂM HỌC 2015-2016

STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH

DT NƠI SINH

6 Trần Thị Mỹ Duyên 6A5 2 11 2004 Kinh Đăk Lăk 0985283580

7 Trần Bình Đại 6A5 8 3 2004 Kinh Bình Định 0975673822

8 Hoàng Tiến Đức 6A5 8 10 2002 Mường Đăk Nông 01674449601

9 Cù Thị Trà Giang 6A5 24 12 2004 Kinh Vĩnh Phúc 0965711166

10 Nguyễn Đăng Nhật Hà 6A5 11 1 2004 Kinh Đăk Nông 0942826313

11 Đặng Văn Hải 6A5 25 8 2004 Kinh Đăk Nông 0932600605

12 Ngô Thị Hồng Hảo 6A5 11 11 2004 Kinh Đăk Nông 01676089704

13 Nguyễn Thị Thu Hiền 6A5 30 3 2004 Kinh Đăk Nông 01638860241

14 Nguyễn Thành Hoàng 6A5 2 8 2004 Kinh Đăk Nông 0947954545

15 Ngân Thị Huệ 6A5 5 2 2004 Thái Đăk Nông 0988536874

16 Vũ Thu Huyền 6A5 9 4 2004 Kinh Đăk Nông 01656346015

17 Đoàn Thị Thu Hương 6A5 2 12 2003 Kinh Đăk Nông 0905421653

18 Chữ Quang Khải 6A5 18 1 2004 Kinh Đăk Nông 01692838108

19 Hà Khanh 6A5 25 2 2004 Thái Đăk Nông 0914432573

20 Huỳnh Khánh Khát Khao 6A5 1 4 2004 Kinh Lâm Đồng 01644997366

21 Trần Nhật Long 6A5 9 1 2004 Kinh Hà Tĩnh 01676090257

22 Phạm Nguyễn Tấn Minh 6A5 17 8 2004 Kinh Đăk Nông 0934847413

23 Vũ Bình Minh 6A5 11 4 2004 Kinh Đăk Nông 0919355917

24 Đỗ Thành Nam 6A5 26 12 2004 Kinh Đăk Nông 0905415772

25 Nguyễn Hoàng Nam 6A5 29 7 2004 Kinh Đăk Nông 0975011539

26 Hà Thị Thúy Nga 6A5 9 6 2004 Kinh Đăk Nông 0168569109

27 Tăng Thái Ngọc 6A5 19 3 2004 Kinh Kiên Giang 01693146781

28 Đoàn Chí Nguyên 6A5 20 3 2004 Kinh Đăk Nông 01699760439

29 Nguyễn Phạm Bình Nguyên 6A5 22 7 2004 Kinh Quảng Bình 0979169202

30 Nguyễn Hoàng Phi 6A5 18 1 2004 Kinh Đăk Nông 0925632828

31 Nông Nhiệm Quyền 6A5 20 3 2004 Tày Đăk Nông 0

32 K' San 6A5 12 8 2003 Mạ Đăk Nông 0905603842

33 Kiều Văn Sỹ 6A5 20 6 2004 Kinh Lâm Đồng 0982648346

34 Chung Tấn Tài 6A5 5 11 2004 Hoa Quảng Ngãi 01666111739

35 Trương Ngọc Diễm Thùy 6A5 20 9 2004 Kinh Đăk Nông 0935828152

36 Vũ Thị Thùy Thúy 6A5 1 11 2004 Kinh Đăk Nông 0973545113

37 Lương Thị Huyền Trang 6A5 5 11 2004 Kinh Hải Dương 0976588327

38 Trần Thế Trường 6A5 8 11 2004 Kinh Đăk Nông 974003811

39 Bùi Thanh Tuyền 6A5 7 8 2004 Kinh Đăk Nông 01699455707

40 Nguyễn Hồng Vân 6A5 16 9 2004 Kinh Đăk Nông 01654410205

41 Đỗ Ngọc Vy 6A5 15 4 2004 Kinh Đăk Nông 01215763777

42 Bùi Đình Long ( Lưu ban) 6A5 1627356477

1 Nông Đức An 6A6 2 5 2004 Tày Đăk Nông 09844012586

2 Lê Hoàng Anh 6A6 7 12 2004 Kinh Nam Định 0985039717

3 Ngũ Vân Anh 6A6 15 8 2004 Hoa Đăk Nông 01206094570

4 Võ Thị Ngọc Ánh 6A6 27 12 2004 Kinh Đăk Nông 01692085097

5 Đoàn Xuân Bắc 6A6 27 5 2004 Kinh Nam Định 0947773677

6 Huỳnh Thị Gia Bình 6A6 6 12 2004 Kinh Gia Lai 01643786348

7 Bùi Viên Chức 6A6 26 9 2004 Kinh Đăk Nông 0935346457

8 Hoàng Văn Công 6A6 24 7 2004 Kinh Đăk Nông 01638905024

9 Mai Thị Dung 6A6 Kinh 935444840

10 Phạm Thị Thùy Dung 6A6 18 11 2004 Kinh Đăk Nông 01638525163
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11 Hoàng Tiến Đạt 6A6 30 8 2004 Kinh Vĩnh Phúc 01249644967

12 Cam Gia Hân 6A6 14 9 2004 Hoa Tp.Hồ Chí Minh 01237559273

13 Nguyễn Thúy Hiền 6A6 20 5 2004 Kinh Đăk Nông 0988232437

14 Nguyễn Huy Hiếu 6A6 13 5 2004 Kinh Đăk Nông 01664307367

15 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 6A6 25 12 2004 Kinh Đăk Nông 01208042708

16 Trịnh Thị Thùy Linh 6A6 20 12 2004 Kinh Đăk Nông 0974787799

17 Vũ Đức Long 6A6 9 10 2004 Kinh Đăk Lăk 0967397121

18 Lê Thị Hương Ly 6A6 22 4 2004 Kinh Đăk Nông 01679625603

19 Nguyễn Hà Kim Ngân 6A6 15 1 2004 Kinh Đăk Nông 01648558886

20 Nông Ngọc Nguyên 6A6 16 10 2004 Hoa Đăk Nông 01662287152

21 Võ Hoàng Nguyên 6A6 6 11 2004 Kinh Đăk Nông 01662463449

22 Trần Thị Thanh Nhàn 6A6 6 10 2004 Kinh Thái Bình 0905324347

23 Phạm Nguyễn Anh Như 6A6 28 3 2004 Kinh Đăk Nông 0946047879

24 Hoàng Thị Kiều Oanh 6A6 22 1 2004 Mường Đăk Nông 0988386098

25 Nguyễn Thị Kiều Oanh 6A6 24 2 2004 Kinh Đăk Nông 01673103587

26 Bùi Thị Kim Phụng 6A6 6 2 2004 Kinh Bình Định 0978207211

27 Nguyễn Thị Ngọc Phương 6A6 18 7 2004 Kinh Quảng Ngãi 0975204720

28 Mang Thị Kim Phượng 6A6 28 9 2004 Kinh Đăk Nông 0979772831

29 Võ Anh Quân 6A6 27 7 2004 Kinh Đăk Nông 0982263843

30 Chòng Hối Quyên 6A6 13 3 2004 Hoa Lâm Đồng 0987260169

31 Bùi Văn Tài 6A6 16 10 2004 Kinh Long An 01668712697

32 Lê Nhất Thành 6A6 23 10 2004 Kinh Đăk Nông 0944549533

33 Hoàng Thị Thảo 6A6 24 5 2004 Kinh Đăk Lăk 01698329844

34 Lưu Đức Thiện 6A6 19 7 2004 Kinh Đăk Nông 0986278306

35 Nguyễn Ngọc Thịnh 6A6 30 1 2004 Tày Đăk Nông 0962377005

36 Hoàng Minh Tiến 6A6 2 9 2004 Kinh Đăk Nông 0974717237

37 Hồ Tiến Tú 6A6 5 11 2004 Kinh Đăk Nông 0977204755

38 Lê Thị Hải Yến 6A6 2 12 2004 Kinh Vĩnh Phúc 01633681134

39 Phạm Đức Mạnh 6A6 11 8 Kinh Đăk Lăk 982394848

40 Lê Anh Hào (Lưu ban) 6A6 20 6 2003 Kinh Quảng Nam 932511165

1 Đinh Thị Vân Anh 6A7 6 10 2004 Mường Đăk Nông 01686234401

2 Phan Trần Anh 6A7 13 12 2004 Kinh Đăk Nông 00914198373

3 Phùng Thị Mai Anh 6A7 3 12 2004 Kinh Đăk Nông 0942418393

4 Hoàng Phó Đức Ân 6A7 19 6 2004 Kinh Đăk Nông 0968377137

5 Phạm Xuân Bắc 6A7 10 10 2004 Kinh Đăk Nông 0989310069

6 Nông Đức Chính 6A7 10 3 2004 Tày Đăk Nông 0942827838

7 Phạm Thế Diện 6A7 26 4 2004 Kinh Đăk Nông 0933782773

8 Nguyễn Ngọc Dũng 6A7 18 5 2004 Kinh Khánh Hòa 0989436792

9 Phạm Văn Dũng 6A7 2 1 2004 Kinh Đăk Nông 01667895585

10 Phạm Đức Duy 6A7 11 7 2004 Kinh Đăk Nông 0935315743

11 Bùi Văn Đại 6A7 13 3 2004 Kinh Đăk Nông 01686775933

12 Cao Thanh Đạt 6A7 25 2 2004 Kinh Đăk Nông 01686890160

13 Nguyễn Thị Hằng 6A7 1 10 2004 Kinh Nghệ An 0982424545

14 Trương Văn Hấn 6A7 1 2 2004 Kinh Đăk Nông 0949573179

15 Phan Đức Hiệp 6A7 7 12 2004 Kinh Thái Bình 0981200855

16 Nguyễn Thị Hoài 6A7 28 3 2004 Kinh Đăk Nông 0935937550
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17 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 6A7 21 11 2004 Kinh Đăk Nông 0967201118

18 Nguyễn Hoàng Long 6A7 15 3 2004 Kinh Đồng Nai 0913651795

19 Cao Thị Cẩm Ly 6A7 8 3 2004 Kinh Bình Định 01668170052

20 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 6A7 6 1 2004 Kinh Đăk Nông 0935781977

21 Trần Đình Nguyên 6A7 9 4 2004 Kinh Quảng Ngãi 01699510407

22 Phan Ánh Nguyệt 6A7 21 11 2004 Kinh Đăk Nông 0944549030

23 Nguyễn Ngọc Thanh Nhân 6A7 15 2 2004 Kinh Quảng Nam 0962073242

24 Nguyễn Nữ Tuyết Nhi 6A7 15 2 2004 Kinh Đăk Lăk 0973102222

25 Nguyễn Trần Thị Như 6A7 14 5 2004 Kinh Bình Định 01635453545

26 Phạm Đình Tân 6A7 10 4 2004 Kinh Đăk Nông 0929214869

27 Phan Thị Thanh Thảo 6A7 14 7 2004 Kinh Đăk Nông

28 Nguyễn Duy Bảo Thắng 6A7 28 2 2004 Kinh Lâm Đồng 01686690559

29 Nguyễn Thị Thơ 6A7 8 4 2004 Kinh Đăk Nông 01644744740

30 Cao Thị Thu Thủy 6A7 9 2 2004 Kinh Đăk Nông 0965503433

31 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 6A7 8 7 2004 Kinh Hưng Yên 1646279115

32 Dương Thị Minh Thư 6A7 12 10 2004 Kinh Đăk Lăk 0977244848

33 Nguyễn Hoài Thương 6A7 4 1 2004 Kinh Đăk Nông 01699870646

34 Đinh Thụy Cẩm Tiên 6A7 18 4 2004 Kinh Đăk Lăk 0905771994

35 Đinh Thụy Quỳnh Tiên 6A7 18 4 2004 Kinh Đăk Lăk 01674827911

36 Nguyễn Thị Thùy Trang 6A7 3 9 2004 Kinh Đăk Nông 01684328642

37 Trần Thị Cẩm Tú 6A7 11 4 2004 Kinh Đăk Nông 0989853077

38 Nguyễn Tư 6A7 2 10 2004 Kinh Đăk Nông 01672091802

39 Phạm Xuân Vinh 6A7 28 12 2004 Kinh Đăk Lăk 0914198548

40 Vũ Ngọc Vinh 6A7 16 8 2004 Kinh Đăk Nông 0969269271

41 Đỗ Ngọc Hải (Lưu ban) 6A7 3 5 2003 Kinh Đăk Lăk 01225495844

42 Nguyễn Hùng Minh (Lưu ban) 6A7 9 1 2003 Kinh Gia Lai 01667397679


